MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 5 
NĂM HỌC 2023- 2024
	Mạch kiến thức
	Số câu – Số điểm
	Mức 1
( Nhận biết)
	Mức 2
( Thông hiểu)
	Mức 3
( Vận dụng)
	Mức 4
( Vận dụng nâng cao)
	Tổng cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	HTK
	TN
	TL

	1. Số học và yếu tố đại số
- Số đo thời gian, đọc viết , cấu tạo và so sánh số đo thời gian, số thập phân.
 - Các phép tính với số thập phân, số đo thời gian
-  Tìm một  thành phần chưa biết của phép tính, tính giá trị biểu thức với số đo thời gian, số thập phân.
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	1
	1
	3
	2(HTK:1)

	
	Số điểm
	1
	
	
	3
	
	
	0,5
	1
	
	5,5

	2. Đại lượng và đo đại lượng
-  Viết các số đo đại lượng  (độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian) dưới dạng số thập phân.
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	1

	3. Yếu tố hình học
- Hình hộp chữ nhật, hình lập phương: tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích.
- Hình tròn, hình tam giác, hình thang
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	

	4.Giải toán có lời văn
- Giải các bài toán về chuyển động: vận tốc, quãng đường, thời gian, chuyển động cùng chiều và chuyển động ngược chiều.
- Giải toán tỉ số phần trăm.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	2
	
	
	0,5
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	4
	1
	3
	11

	
	Số điểm
	2
	4
	2
	2
	10

	
	Tỉ lệ
	20%
	40%
	20%
	20%
	100%



	



